                                                                                                                                                       Mẫu: 07/HSTK-PTQ, Khổ A4
     BẢNG TỔNG HỢP TỜ KHAI NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ TRONG KỲ BÁO CÁO

                                           (Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan)                  Tờ số:........

Tên doanh nghiệp: ...................................................................Mã số doanh nghiệp...............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp ..............................................................................................................................................................

Kỳ báo cáo thanh khoản: ........................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:..............................................................................................................................
	Tờ khai nhập khẩu
	Tên NVL
	Mã NVL
	ĐVT
	Lượng hàng
	Cộng lũy kế
	Ghi chú

	Số TK
	Ký hiệu
	Ngày ĐK
	Nơi ĐK
	
	
	
	
	
	

	1
	1/NSXXK
	1/1/2009
	Chi cục Hải quan Vĩnh phúc
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Vải
	V01
	M
	100
	100
	

	
	
	
	
	Vải
	V02
	M
	100
	100
	

	2
	2/NSXXK
	2/1/2009
	Chi cục Hải quan Vĩnh phúc
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Vải
	V01
	M
	100
	200
	

	
	
	
	
	Vải
	V02
	M
	100
	200
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày......tháng.....năm...............                                                                                           Ngày....... tháng ........năm........

Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu





                               Giám đốc doanh nghiệp
           (Ký tên, đóng dấu công chức)                                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
Ghi chú:  - Tại biểu này thống kê nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu (kể cả xuất khẩu vào nội địa và sang Khu phi thuế quan khác) và sản xuất sản phẩm bán tại Khu phi thuế quan (nơi có nhà máy của doanh nghiệp)  trong kỳ báo cáo thanh khoản. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công thực hiện thanh khoản theo quy định đối với hàng gia công.


      - Tại mục “Kỳ báo cáo thanh khoản”: Ghi rõ từ ngày... tháng... năm... đến ngày...tháng...năm...
Mẫu: 08/HSTK-PTQ, Khổ A4  
BẢNG TỔNG HỢP  HÓA ĐƠN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ MUA TẠI KHU PHI THUẾ QUAN 
TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN 

                                           (Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan)                  Tờ số:........

Tên doanh nghiệp: ...................................................................Mã số doanh nghiệp...............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp ..............................................................................................................................................................

Kỳ báo cáo thanh khoản: ........................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:..............................................................................................................................
	STT
	Hoá đơn
	Tên NVL
	Mã NVL
	ĐVT
	Lượng hàng
	Cộng lũy kế
	Ghi chú

	
	Số HĐ
	Ngày
	
	
	
	
	
	

	1
	1212
	1/1/2009
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vải
	V01
	M
	100
	100
	

	
	
	
	Vải
	V02
	M
	100
	100
	

	2
	2323
	1/2/2009
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vải
	V01
	M
	100
	200
	

	
	
	
	Vải
	V02
	M
	100
	200
	

	3
	3434
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


       Ngày......tháng.....năm...............                                                                                           Ngày....... tháng ........năm........

Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu





                          Giám đốc doanh nghiệp
           (Ký tên, đóng dấu công chức)                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
Ghi chú:  - Tại biểu này thông kê nguyên liệu, vật tư mua tại Khu phi thuế quan (nơi có nhà máy của doanh nghiệp) để sản xuất sản phẩm xuất khẩu và sản xuất sản phẩm bán tại Khu phi thuế quan  trong kỳ báo cáo thanh khoản.
Mẫu: 09/HSTK-PTQ, Khổ A4
                BẢNG TỔNG HỢP TỜ KHAI XUẤT KHẨU SẢN PHẨM TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN 

                                              (Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan)             Tờ số:

Tên doanh nghiệp: ...................................................................Mã số doanh nghiệp...............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp ..............................................................................................................................................................

Kỳ báo cáo thanh khoản: ........................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:..............................................................................................................................
	Tờ khai xuất khẩu
	Mã sản phẩm
	ĐVT
	Lượng hàng
	Cộng lũy kế
	Ghi chú

	Số TK
	Ký hiệu
	Ngày ĐK
	Nơi ĐK
	
	
	
	
	

	1
	1/NSXXK
	1/1/2009
	HN
	123
	Tan
	100
	100
	

	
	
	
	
	456
	Tan
	50
	50
	

	2
	2/NSXXK
	1/1/2009
	HN
	123
	Tan
	100
	200
	

	
	
	
	
	456
	Tan
	50
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


           Ngày......tháng.....năm...............                                                                                   Ngày....... tháng ........năm........

Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu





                           Giám đốc doanh nghiệp
           (Ký tên, đóng dấu công chức)                                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
Ghi chú:  Tại biểu này thông kê sản phẩm xuất khẩu do doanh nghiệp sản xuất (trừ sản phẩm gia công) trong kỳ báo cáo thanh khoản.


      Việc thống kê sản phẩm gia công xuất khẩu thực hiện theo quy định đối với hàng gia công. 

Mẫu: 10/HSTK-PTQ, Khổ A4
BẢNG TỔNG HỢP HÓA ĐƠN SẢN PHẨM BÁN TẠI KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN                                               (Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan)             Tờ số:
Tên doanh nghiệp: ...................................................................Mã số doanh nghiệp...............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp ..............................................................................................................................................................

Kỳ báo cáo thanh khoản: ........................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:...............................................................................................................................

	STT
	Hoá đơn
	Mã sản phẩm
	ĐVT
	Lượng hàng
	Cộng lũy kế
	Ghi chú

	
	Số HĐ
	Ngày
	
	
	
	
	

	1
	1212
	1/1/2009
	V01
	M
	100
	100
	

	
	
	
	V02
	M
	100
	100
	

	2
	2323
	1/2/2009
	V01
	M
	100
	200
	

	
	
	
	V02
	M
	100
	200
	

	3
	3434
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


     Ngày......tháng.....năm...............                                                                                       Ngày....... tháng ........năm........

Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu





                          Giám đốc doanh nghiệp
           (Ký tên, đóng dấu công chức)                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
Ghi chú:  Tại biểu này thông kê sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất bán tại Khu phi thuế quan (nơi có nhà máy của doanh nghiệp) trong kỳ báo cáo thanh khoản.
                                                                                                                                                                 

Mẫu: 11/HSTK-PTQ, Khổ A4 

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XUẤT KHẨU VÀ BÁN TẠI KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN

(Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan)

Tên doanh nghiệp: ...................................................................Mã số doanh nghiệp...............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp ..............................................................................................................................................................

Kỳ báo cáo thanh khoản: ........................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:..............................................................................................................................
	STT
	Tên nguyên liệu, vật tư
	Mã nguyên liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Mã sản phẩm
	Số lượng sản phẩm
	Định mức

(kể cả hao hụt)
	Lượng NVL sử dụng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8) = (6) x (7)

	1
	Vải
	V1
	m
	SM1
	100 áo
	2 m/áo
	200

	
	
	
	
	SM2
	150
	2m
	300

	
	
	
	
	QD2
	200 quần
	2.5 m/quần
	250

	
	Tổng nguyên liệu vải đã sử dụng:
	750

	2
	Cúc
	C1
	cai
	SM1
	100 áo
	10/áo
	1000

	
	
	
	
	QD2
	200 quần
	2/quần
	200

	
	Tổng nguyên liệu cúc đã sử dụng:
	1200

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


         Ngày......tháng.....năm...............                                                                                       Ngày....... tháng ........năm........

Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu





                          Giám đốc doanh nghiệp
           (Ký tên, đóng dấu công chức)                                                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
Ghi chú: Cột 3 - Mã nguyên liệu, vật tư (NL,VT): doanh nghiệp chỉ khai khi thanh khoản tại những đơn vị Hải quan áp dụng công nghệ thông tin để thanh khoản.

                                                                                                                                          Mẫu: 12/HSTK-PTQ, Khổ A4
                BẢNG BÁO CÁO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP-XUẤT-TỒN TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN 

                                              (Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan)             Tờ số:

Tên doanh nghiệp: ...................................................................Mã số doanh nghiệp...............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp ..............................................................................................................................................................

Kỳ báo cáo thanh khoản: ........................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản: ..............................................................................................................................
	Số TT
	Tên nguyên, vật liệu (NVL)
	Mã NVL
	Đơn vị tính
	Tồn đầu kỳ
	Phát sinh trong kỳ
	Tổng NVL trong kỳ báo cáo (5) + (6)
	NVL đã sử dụng để sản xuất sản phẩm XK và bán tại Khu PTQ
	Tồn cuối kỳ

(7)-(8)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      Ngày......tháng.....năm...............                                                                                           Ngày....... tháng ........năm........

Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu





                          Giám đốc doanh nghiệp
           (Ký tên, đóng dấu công chức)                                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
Ghi chú: - Số liệu ghi tại cột (5) là số liệu “tồn cuối kỳ” của kỳ báo cáo thanh khoản lần liền kề trước đó. Doanh nghiệp báo cáo thanh khoản kỳ đầu tiên thì không có “tồn đầu kỳ”.


- Số liệu ghi tại cột 6 “Phát sinh trong kỳ” gồm NVL nhập khẩu và mua tại Khu phi thuế quan; số liệu lấy tại bảng 01/HSTK-PTQ và 02/HSTK-PTQ

  Mẫu: 13/HSTK-PTQ, Khổ A4
     BẢNG TỔNG HỢP  HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN 

                                 (Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuế quan)          

                                                                                                                                                                             Tờ số:........

Tên doanh nghiệp: ...................................................................Mã số doanh nghiệp...............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp ..............................................................................................................................................................

Kỳ báo cáo thanh khoản: ........................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:..............................................................................................................................
	STT
	Tên hàng
	Mã sản phẩm
	Mã HS
	Đơn vị tính
	Tờ khai nhập khẩu
	Luợng hàng NK trong kỳ báo cáo

	
	
	
	
	
	Tờ khai số
	Ngày
	Nơi đăng ký
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Áo sơ mi
	SM1
	123
	cái
	01/NKD...
	1/1/09
	
	100

	
	
	
	
	
	02/NKD...
	3/1/09
	
	100

	
	Tổng cộng luợng áo sơ mi đã nhập khẩu trong kỳ báo cáo
	200

	2
	Giầy
	G1
	234
	đôi
	01/NKD
	1/1/09
	
	50

	
	
	
	
	
	02/NKD
	3/1/09
	
	50

	
	Tổng cộng luợng giầy đã nhập khẩu trong kỳ báo cáo
	100

	
	
	


       Ngày......tháng.....năm...............                                                                                           Ngày....... tháng ........năm........

Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu





                             Giám đốc doanh nghiệp
           (Ký tên, đóng dấu công chức)                                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
Ghi chú: - Mã SP ghi tại cột (3) là mã sản phẩm do doanh nghiệp bán hàng quy định; dùng cho doanh nghiệp sử dụng máy vi tính theo dõi bán hàng.

    - Mã hàng ghi tại cột (4) là mã hàng theo biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành.

                                                                                                                                                       Mẫu: 14/HSTK-PTQ, Khổ A4
     BẢNG TỔNG HỢP  HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TỪ NỘI ĐỊA TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN 

                                 (Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuế quan)          

                                                                                                                                                                             Tờ số:........

Tên doanh nghiệp: ...................................................................Mã số doanh nghiệp...............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp ..............................................................................................................................................................

Kỳ báo cáo thanh khoản: ........................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:.................................................................................................................................
	STT
	Tên hàng
	Mã sản phẩm
	Mã HS
	Đơn vị tính
	Tờ khai nhập khẩu
	Luợng hàng NK trong kỳ báo cáo

	
	
	
	
	
	Tờ khai số
	Ngày
	Nơi đăng ký
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Áo sơ mi
	SM1
	123
	cái
	01/NKD...
	1/1/09
	
	100

	
	
	
	
	
	02/NKD...
	3/1/09
	
	100

	
	Tổng cộng luợng áo sơ mi đã nhập khẩu trong kỳ báo cáo
	200

	2
	Giầy
	G1
	234
	đôi
	01/NKD
	1/1/09
	
	50

	
	
	
	
	
	02/NKD
	3/1/09
	
	50

	
	Tổng cộng luợng giầy đã nhập khẩu trong kỳ báo cáo
	100

	
	
	


            Ngày......tháng.....năm...............                                                                                  Ngày....... tháng ........năm........

Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu





                          Giám đốc doanh nghiệp
           (Ký tên, đóng dấu công chức)                                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
   Mẫu: 15/HSTK-PTQ, Khổ A4
     BẢNG TỔNG HỢP  HÀNG HOÁ MUA TẠI KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN 

                                 (Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuế quan)          

                                                                                                                                                                             Tờ số:........

Tên doanh nghiệp: ...................................................................Mã số doanh nghiệp...............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp ..............................................................................................................................................................

Kỳ báo cáo thanh khoản: ........................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:..............................................................................................................................

	STT
	Tên hàng
	Mã sản phẩm
	Mã HS
	Đơn vị tính
	Hoá đơn mua hàng
	Luợng hàng mua tại khu phi thuế quan theo từng hoá đơn

	
	
	
	
	
	Số hoá đơn
	Ngày
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Áo sơ mi
	SM1
	123
	cái
	01/NKD...
	1/1/09
	100

	
	
	
	
	
	02/NKD...
	3/1/09
	100

	
	Tổng cộng luợng áo sơ mi đã mua trong kỳ báo cáo
	200

	2
	Giầy
	G1
	234
	đôi
	01/NKD
	1/1/09
	50

	
	
	
	
	
	02/NKD
	3/1/09
	50

	
	Tổng cộng luợng giầy đã mua trong kỳ báo cáo
	100

	
	
	


        Ngày......tháng.....năm...............                                                                                      Ngày....... tháng ........năm........

Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu





                          Giám đốc doanh nghiệp
           (Ký tên, đóng dấu công chức)                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
                                                                                                                                                       Mẫu: 16/HSTK-PTQ, Khổ A4
     BẢNG TỔNG HỢP  HÀNG HOÁ BÁN TẠI KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN 

                                 (Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuế quan)          

                                                                                                                                                                             Tờ số:........

Tên doanh nghiệp: ...................................................................Mã số doanh nghiệp...............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp ..............................................................................................................................................................

Kỳ báo cáo thanh khoản: ........................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:...............................................................................................................................
	Hoá đơn bán hàng
	Tên hàng
	Mã sản phẩm
	Mã HS
	ĐVT
	Luợng hàng
	Cộng luỹ kế hàng hoá bán

	Số
	Ngày
	
	
	
	
	
	

	01
	01/01/09
	Giấy
	G01
	123
	gam
	100
	100

	
	
	Bút
	B01
	234
	cái
	200
	200

	02
	03/01/09
	Giấy
	G01
	123
	gam
	50
	150

	
	
	Bút
	B01
	234
	cái
	100
	300


         Ngày......tháng.....năm...............                                                                                    Ngày....... tháng ........năm........

Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu





                          Giám đốc doanh nghiệp
           (Ký tên, đóng dấu công chức)                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
Mẫu: 17/HSTK-PTQ, Khổ A4
  BẢNG TỔNG HỢP  HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN 

                                 (Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuế quan)          

                                                                                                                                                                             Tờ số:........

Tên doanh nghiệp: ...................................................................Mã số doanh nghiệp...............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp ..............................................................................................................................................................

Kỳ báo cáo thanh khoản: ........................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:..............................................................................................................................
	STT
	Tên hàng
	Mã sản phẩm
	Mã HS
	ĐVT
	Xuất khẩu vào nội địa và 

sang Khu phi thuế quan khác
	Xuất khẩu ra nước ngoài

	
	
	
	
	
	Tờ khai số
	Ngày
	Nơi ĐK
	Luợng hàng
	Tờ khai số
	Ngày
	Nơi ĐK
	Luợng hàng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Áo sơ mi
	V01
	123
	cái
	01/XKD
	01/01/09
	
	100
	02/XKD
	02/01/09
	
	50

	
	
	
	
	
	03/XKD
	03/01/09
	
	150
	04/XKD
	05/01/09
	
	100

	
	Tổng cộng:
	250
	Tổng cộng:
	150

	2
	Quần âu
	Q01
	234
	cái
	01/XKD
	01/01/09
	
	120
	02/XKD
	02/01/09
	
	70

	
	
	
	
	
	03/XKD
	03/01/09
	
	50
	04/XKD
	05/01/09
	
	120

	
	Tổng cộng:
	170
	Tổng cộng:
	190

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     Ngày......tháng.....năm...............                                                                                           Ngày....... tháng ........năm........

Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu





                          Giám đốc doanh nghiệp
           (Ký tên, đóng dấu công chức)                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
                                                                                                                                          Mẫu: 18/HSTK-PTQ, Khổ A4
                BẢNG BÁO CÁO HÀNG HOÁ NHẬP-XUẤT-TỒN TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN 

                                 (Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuế quan)          

                                                                                                                                                                 Tờ số:

Tên doanh nghiệp: ...................................................................Mã số doanh nghiệp...............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp ..............................................................................................................................................................

Kỳ báo cáo thanh khoản: ........................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:...............................................................................................................................
	STT
	Tên hàng
	Mã SP
	Mã HS
	Tồn đầu kỳ
	Phát sinh trong kỳ
	Tổng hàng có trong kỳ
(5)+(6)
	Bán trong Khu phi thuế quan trong kỳ
	Xuất khẩu trong kỳ
	Tổng hàng tiêu thụ (8)+(9)
	Tồn cuối kỳ
(7)-(10)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   Ngày......tháng.....năm...............                                                                                           Ngày....... tháng ........năm........

Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu





                          Giám đốc doanh nghiệp
           (Ký tên, đóng dấu công chức)                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
Ghi chú: Số liệu ghi tại cột (6) gồm: hàng nhập khẩu từ nước ngoài trong kỳ (số liệu tại Bảng 07/HSTK-PTQ)+ hàng nhập từ nội địa và Khu phi thuế quan khác trong kỳ (số liệu tại Bảng 08/HSTK-PTQ)+ hàng mua tại khu phi thuế quan trong kỳ (số liệu tại Bảng 9/HSTK-PTQ)

